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TÓM TẮT
Cảng biển là nút trung chuyển chiến lược trong mạng lưới thương 
mại quốc tế, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu và nâng cao hiệu 
quả kinh tế ở cấp vùng và quốc gia. Hoạt động cảng tạo nguồn thu 
ngân sách, việc làm và thúc đẩy đô thị hóa ven biển, đồng thời 
tăng cường hội nhập kinh tế và hỗ trợ an ninh - quốc phòng. Sự 
phát triển của các đô thị cảng tạo ra lợi thế và nguồn lực, qua 
đó nâng cao sản lượng và năng lực khai thác cảng. Ở các nghiên 
cứu trước, các yếu tố kinh tế thành phố cảng làm ảnh hưởng đến 
sản lượng thông qua cảng biển đã được lựa chọn, bài báo phân 
tích các yếu tố kinh tế thành phố cảng Hải Phòng trong giai đoạn 
nghiên cứu từ 2010 - 2023 để nắm được xu hướng phát triển của 
các yếu tố kinh tế, phục vụ cho việc nghiên cứu sự ảnh hưởng của 
chúng tới quy mô cảng biển Hải Phòng.
Từ khóa: Yếu tố kinh tế; thành phố cảng; tổng sản phẩm trên địa 
bàn; vốn đầu tư xây dựng cơ bản; vốn đầu tư trực tiếp từ nước 
ngoài; xuất nhập khẩu.
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ABSTRACT
Seaports serve as strategic transshipment hubs within the 
international trade network, contributing to the promotion of 
import-export activities and enhancing economic efficiency at both 
regional and national levels. Port operations generate significant 
public revenue, create employment opportunities and stimulate 
coastal urbanization, while also strengthening international 
economic integration and supporting national defense and security. 
The development of port cities, in turn, provides competitive 
advantages and resources that enhance cargo throughput and port 
operational capacity. Previous studies have identified economic 
factors of port cities as key determinants influencing port 
throughput. This paper aims to analyze the economic factors of Hai 
Phong during the period from 2010 to 2023 in order to examine their 
development trends, thereby supporting the assessment of their 
impacts on the scale of the Hai Phong port system.
Keywords: Economic factors; port city; gross regional domestic 
product; infrastructure investment capital; foreign direct 
investment; import-export.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cảng biển được xem là yếu tố động lực cốt lõi đối với sự phát 

triển đô thị, đồng thời các thành phố đảm bảo cung cấp nguồn lực 
thiết yếu và hạ tầng hỗ trợ quan trọng cho hoạt động của cảng [1]. 
Các nghiên cứu trước đây cho thấy phần lớn các công trình, từ các 
quốc gia phát triển ở châu Âu đến khu vực châu Á, bao gồm cả các 
nước lân cận Việt Nam như Trung Quốc, cũng như các nghiên cứu 
trong nước chủ yếu tập trung phân tích tác động của cảng biển đối 
với sự phát triển của thành phố cảng, đặc biệt trên phương diện 

kinh tế. Đáng chú ý, đã có những nghiên cứu cụ thể đánh giá ảnh 
hưởng của cảng biển Hải Phòng đối với tăng trưởng kinh tế của 
Thành phố. Tuy nhiên, chiều tác động ngược lại, tức là ảnh hưởng 
của sự phát triển đô thị cảng đến sự phát triển của chính hệ thống 
cảng biển trong phạm vi thành phố vẫn chưa được quan tâm đầy 
đủ và còn khá hạn chế trong các nghiên cứu hiện có. Do đó, nghiên 
cứu này hướng tới việc bổ sung và làm rõ khoảng trống nói trên, cả 
về mặt lý luận và thực tiễn.

Ở các nghiên cứu trước, các yếu tố kinh tế thành phố cảng ảnh 
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hưởng đến sản lượng thông qua cảng biển đã được lựa chọn bằng 
phương pháp Delphi đảm bảo độ khách quan và tin cậy, gồm 4 yếu 
tố: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), vốn đầu tư xây dựng cơ bản, 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kim ngạch xuất nhập khẩu 
của thành phố cảng [3]. Mục tiêu của bài báo này sẽ phân tích chi 
tiết 4 yếu tố trên với trường hợp nghiên cứu tại TP Hải Phòng để 
thấy xu hướng phát triển của chúng trong thời gian qua, làm cơ sở 
cho các nghiên cứu tiếp theo.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Bài báo chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp thống kê là 

phương pháp chỉnh lý và hệ thống hóa một cách khoa học các tài 
liệu thu thập được trong quá trình điều tra thống kê. Phương pháp 
tổng hợp thống kê bao gồm các nội dung: (1) Sắp xếp dữ liệu và 
phân tổ thống kê: Sau khi sắp xếp dữ liệu theo các tiêu thức thuộc 
tính hay tiêu thức số lượng, các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu 
được phân chia thành các tổ có tính chất khác nhau. (2) Lập bảng 
thống kê: Là một hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách 
có hệ thống, hợp lý, rõ ràng nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt 
lượng của hiện tượng nghiên cứu. Nội dung này giúp cho việc so 
sánh/đối chiếu số liệu thống kê dễ dàng và có sức thuyết phục, 
đồng thời giảm thiểu được sự dàn trải số liệu trong văn bản nghiên 
cứu. (3) Vẽ biểu đồ/đồ thị thống kê: Là các hình vẽ hoặc đường nét 
hình học dùng để miêu tả có tính chất quy ước các số liệu thống 
kê. Biểu đồ/đồ thị thống kê có ý nghĩa quan trọng trong việc hình 
tượng hóa các số liệu một cách sinh động hấp dẫn, đơn giản hóa 
các mối quan hệ phức tạp và giúp người đọc ghi nhận thông tin 
nhanh chóng.

Bài báo sử dụng phương pháp tổng hợp thống kê nhằm phục vụ 
quá trình thu thập số liệu và phân tích, đánh giá xu hướng phát triển 
các yếu tố kinh tế thành phố cảng Hải Phòng giai đoạn 2010 - 2023. 

3. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ KINH TẾ THÀNH PHỐ CẢNG ẢNH 
HƯỞNG ĐẾN SẢN LƯỢNG THÔNG QUA CẢNG BIỂN

3.1. Phân tích yếu tố tổng sản phẩm trên địa bàn 
Là giá trị tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của hoạt động 

sản xuất kinh doanh được thực hiện bởi các đơn vị sản xuất kinh 
doanh trên địa bản tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương. Trên 
phạm vi cấp tỉnh, GRDP được tính theo phương pháp sản xuất, theo 
đó GRDP bằng tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ bản của tất cả các 
hoạt động kinh tế cộng với phần thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản 
phẩm. GRDP được tính theo giá hiện hành và giá so sánh.

Về phương pháp tính toán và nội dung tính toán, chỉ tiêu GDP 
và GRDP là hoàn toàn như nhau, chỉ khác ở phạm vi tính toán, GDP 
tính trên phạm vi của cả nước, còn GRDP tính trên phạm vi của một 
tỉnh, thành phố (địa phương). Dưới đây, bài báo phân tích tình hình 
thực hiện chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn theo ngành kinh tế 
của TP Hải Phòng.

Hình 1. Tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hải Phòng theo ngành kinh tế
Nguồn: Niên giám thống kê TP Hải Phòng.

Bảng trên chỉ ra tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hải Phòng tăng 
trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua, từ 60,7 nghìn tỷ đồng năm 
2010 lên 264,9 nghìn tỷ đồng năm 2023. Tổng sản phẩm trên địa 

bàn Thành phố được chia ra làm 3 khu vực kinh tế: Khu vực công 
nghiệp và xây dựng có tỷ trọng tăng dần và đạt cao nhất trong 6 
năm trở lại đây, từ 34,6% năm 2010 tăng đạt 54,3% năm 2023; khu 
vực dịch vụ có tỷ trọng giảm dần trong giai đoạn nghiên cứu, từ 
49% năm 2010 còn 35,5% năm 2023; khu vực nông lâm nghiệp và 
thủy sản có cơ cấu thấp nhất và cũng giảm dần trong thời gian qua, 
từ 8,9% năm 2010 còn 2,9% năm 2023.

Hình 2. Tổng sản phẩm trên địa bàn theo khu vực kinh tế của TP Hải Phòng
Nguồn: Niên giám thống kê TP Hải Phòng.

Từ bảng số liệu trên ta có thể thấy tổng sản phẩm trên địa bàn 
TP Hải Phòng được chia ra một số ngành kinh tế cơ bản được đề cập 
trong đề tài như nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế 
biến chế tạo; xây dựng và vận tải kho bãi với quy mô đều tăng trong 
thời gian nghiên cứu. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế 
tạo luôn chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng dần, từ 25,4% năm 2010 
đến 46,9% năm 2023; ngành vận tải kho bãi có tỷ trọng tăng dần, 
bình quân đóng góp vào GRDP đứng thứ hai với 15%. Ngành nông 
lâm nghiệp và thủy sản đóng góp vào GRDP 8,9% năm 2010 - đứng 
thứ hai trong các ngành kinh tế cơ bản, tuy nhiên tỷ trọng này sụt 
giảm còn 2,9% năm 2023 - thấp nhất trong tất cả các ngành kinh tế 
trên. Tỷ trọng đóng góp của ngành Xây dựng có xu hướng giảm nhẹ 
với bình quân 5,3% trong tổng GRDP. 

3.2. Phân tích yếu tố vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ những 

chi phí được biểu hiện thành tiền dùng cho việc xây mới, mở rộng, 
xây dựng lại và khôi phục tài sản cố định trong một thời kỳ nhất định, 
bao gồm: Chi phí khảo sát, quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư và thiết 
kế; chi phí xây dựng; chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị… Vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản gồm:

- Xây dựng và lắp đặt (vốn xây lắp);
- Máy móc thiết bị (vốn thiết bị);
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác.
Cụ thể là:
VXDCB = Vxd + Vtb + Vk (đ)
Trong đó:
VXDCB: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (đ);
Vxd: Vốn đầu tư xây dựng lắp đặt (đ);
Vtb: Vốn đầu tư máy móc thiết bị (đ);
Vk: Vốn đầu tư phát triển khác (đ).

Hình 3. Tình hình vốn đầu tư thực hiện phân theo khoản mục đầu tư của TP Hải Phòng
Nguồn: Niên giám thống kê TP Hải Phòng.
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Để phân tích tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
của Thành phố trong thời gian qua, bài báo phân tích thông qua 
tình hình thực hiện tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn theo 
khoản mục đầu tư, trong đó tập trung phân tích khoản mục vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản.

Bảng trên cho thấy, trong vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 
TP Hải Phòng, vốn đầu tư xây dựng cơ bản có quy mô tăng từ 19,6 
nghìn tỷ (chiếm 61,8%) năm 2010 lên 113 nghìn tỷ (chiếm tỷ trọng 
65,3%) năm 2023 - lớn nhất cả về quy mô và cơ cấu trong các khoản 
mục vốn đầu tư thực hiện.

3.3. Phân tích yếu tố vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 
Là tổng số tiền và hiện vật hợp pháp của các nhà đầu tư nước 

ngoài đưa vào địa phương, thực hiện đầu tư vào các dự án đã được 
phê duyệt trên địa bàn tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương, được 
thực hiện dưới các hình thức như tiền, máy móc, thiết bị, vật tư.

Hình 4. Tình hình thực hiện chỉ tiêu vốn đầu tư thực hiện phân theo nguồn vốn của 
TP Hải Phòng

Nguồn: Niên giám thống kê TP Hải Phòng.
Tổng vốn đầu tư thực hiện theo nguồn vốn của Thành phố 

được chia ra 3 nguồn cơ bản: Vốn khu vực nhà nước, vốn khu vực 
ngoài nhà nước và vốn khu vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) 
có quy mô đều tăng trong giai đoạn nghiên cứu. Trong đó, vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài có quy mô tăng từ 4,3 nghìn tỷ đồng năm 
2010 lên 65,1 nghìn tỷ đồng năm 2023 với tỷ trọng ngày càng tăng 
từ 13,6% năm 2010 lên 37,6% năm 2023 - đạt cao nhất trong tổng 
vốn đầu tư thực hiện.

3.4. Phân tích yếu tố kim ngạch xuất nhập khẩu
Kim ngạch xuất khẩu (EX) là số tiền thu được từ giá trị hàng hóa 

xuất khẩu, phụ thuộc vào quy mô, cơ cấu hàng xuất khẩu cũng như 
đơn giá hàng xuất khẩu (theo giá CIF, FOB) phụ thuộc vào các hợp 
đồng xuất khẩu.

EX = ∑Qxki.Pxki (USD)
Trong đó:
EX: Tổng kim ngạch xuất khẩu (USD);
Qxk: Khối lượng xuất khẩu loại i (Tấn);
Pxk: Đơn giá xuất khẩu loại i (USD/ tấn).
Kim ngạch nhập khẩu (IM) là số tiền phải chi ra cho việc nhập 

khẩu hàng hóa từ nước ngoài phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng trong nước (USD), phụ thuộc vào quy mô, cơ cấu hàng hóa 
nhập khẩu, cũng như phụ thuộc vào đơn giá nhập khẩu loại hàng 
(theo giá CIF, FOB) theo các hợp đồng nhập khẩu, cụ thể là:

IM = ∑Qnki . Pnki (USD)
Trong đó:
IM: Tổng kim ngạch nhập khẩu (USD);
Qxki: Khối lượng hàng hóa nhập khẩu thứ i (Tấn);
Pnki: Đơn giá nhập khẩu loại hàng thứ i (USD/ tấn).

Hình 5. Tình hình thực hiện chỉ tiêu xuất nhập khẩu Hải Phòng
Nguồn: Niên giám thống kê TP Hải Phòng.

Số liệu trên chỉ ra kim ngạch xuất khẩu Hải Phòng có xu hướng 
tăng dần trong giai đoạn nghiên cứu từ 4,16 tỷ USD năm 2010 lên 60,33 
tỷ USD năm 2023. Trong đó, quy mô kim ngạch xuất khẩu tăng từ 2,02 
tỷ USD vào đầu thời kỳ lên 30,7 tỷ USD năm 2023 và quy mô kim ngạch 
nhập khẩu tăng từ 2,14 tỷ USD lên 29,63 tỷ USD vào cuối kỳ nghiên cứu. 
Quan trọng hơn, cán cân thương mại có xu hướng thặng dư tăng dần 
từ -0,12 tỷ USD năm 2010 lên 1,07 tỷ USD năm 2023. 

4. KẾT LUẬN
Như vậy, nối tiếp hướng nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố kinh 

tế thành phố cảng ảnh hưởng đến quy mô cảng biển, bài báo này 
đã phân tích chi tiết các yếu tố kinh tế thành phố cảng Hải Phòng 
giai đoạn 2010 - 2023, bao gồm: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành 
phố, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài 
và kim ngạch xuất nhập khẩu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, 4 yếu 
tố như tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kim ngạch xuất nhập 
khẩu của thành phố xu hướng tăng trưởng tích cực và tương đối ổn 
định trong suốt thời kỳ nghiên cứu, phản ánh rõ nét quá trình phát 
triển kinh tế năng động và hội nhập sâu rộng của thành phố. GRDP 
tăng trưởng liên tục qua các năm không chỉ thể hiện quy mô nền 
kinh tế ngày càng mở rộng mà còn cho thấy hiệu quả trong việc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đồng thời, vốn đầu tư xây dựng cơ bản gia tăng mạnh mẽ đã 
góp phần quan trọng vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ 
tầng giao thông và logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 
khai thác và phát triển cảng biển. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI chảy 
vào Thành phố ngày càng lớn và đa dạng về lĩnh vực, cho thấy sức 
hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Hải Phòng, đồng thời đóng vai 
trò như một động lực thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, gia 
tăng nhu cầu vận tải hàng hóa qua cảng. Kim ngạch xuất nhập khẩu 
tăng trưởng nhanh và bền vững cũng phản ánh mức độ hội nhập 
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Thành phố, qua đó trực tiếp 
làm gia tăng lưu lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển.

Do đó, kết quả phân tích trên là cơ sở quan trọng để để tiếp tục 
nghiên cứu lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế đô 
thị đến quy mô và sự phát triển của hệ thống cảng biển. ​
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